
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 1 đến tháng 6 Năm 2023

Biểu số 114/CK TC-NSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

UBND xã Lục Ba

Mã QHNS: 1049292

Đơn vị tính: đồng

Nội dung Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX

A 1 2 3 4 5 6

37,3 37,3

Tổng số thu 5.500.674.000 5.400.674.000 4.061.231.100 4.013.128.891 73,83

16.000.000 5.531.000 5.531.000 34,57

74,31

I. Các khoản thu 100% 47.000.000 47.000.000 17.531.000 17.531.000

34,57

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác     

- Phí, lệ phí 16.000.000

26,92 26,92

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp    

  

 

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 26.000.000 26.000.000 7.000.000 7.000.000

 

- Đóng góp của nhân dân theo quy định     

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định  

100 100

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân    

83.000.000 108.172.689 60.070.480 59,11

 

- Thu khác 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

72,37

1. Các khoản thu phân chia 23.000.000 23.000.000 19.279.580 19.279.580 83,82 83,82

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 183.000.000

  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp     

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình   
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7.000.000 7.100.000 7.100.000 101,43 101,43

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 16.000.000 16.000.000 12.179.580 12.179.580 76,12 76,12

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 7.000.000

70,7 67,98

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 160.000.000 60.000.000 88.893.109 40.790.900 55,56

   

67,98

- Thuế giá trị gia tăng 60.000.000 60.000.000 42.417.614 40.790.900

 

- Thuế thu nhập cá nhân 70.000.000  46.475.495  66,39  

- Thuế TNDN 30.000.000

241,31 241,31

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)    

  

 

IV. Thu chuyển nguồn 333.765.000 333.765.000 805.406.411 805.406.411

 

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.936.909.000 4.936.909.000 3.130.121.000 3.130.121.000 63,4 63,4

V. Thu kết dư ngân sách năm trước  

- Bổ sung cân đối ngân sách 4.936.909.000 4.936.909.000 2.535.121.000 2.535.121.000 51,35

Ngày 05 tháng 7 năm 2023

TM. UBND xã, phường, thị trấn

Chủ tịch

51,35

- Bổ sung có mục tiêu   595.000.000 595.000.000   

Trần Đức Tuân

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Nguyễn Văn Tùng
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